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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ BIÊN GIỚI VIỆT NAM-LÀO ĐẾN NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tống thể phát triển kinh tế- xã hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5745/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào phải đảm bảo phát huy được vai trò của các loại hình chợ với nhiều công năng, kết hợp truyền thống với hiện đại hóa lưu thông hàng hóa để thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của cư dân biên giới, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa khu vực biên giới với các khu vực khác của mỗi nước.

2. Phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào hợp lý và có trọng điểm, vừa khai thác được các lợi ích thương mại biên giới tương thích với các điều kiện, yếu tố phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong các chủ trương, chính sách của hai nước Việt Nam và Lào về phát triển thương mại biên giới, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thương mại của địa phương và quy hoạch của các ngành kinh tế, giao thông, đất đai; vừa giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của khu vực biên giới hai nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

3. Phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào hiệu quả và bền vững, phải tuân thủ các tiêu chuẩn về xây dựng chợ; đảm bảo trình độ chuyên nghiệp trong quản lý chợ và tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật, từng bước áp dụng các phương thức giao dịch, kinh doanh hiện đại; Nhà nước tiếp tục tăng cường hỗ trợ đầu tư, đồng thời từng bước đẩy nhanh xã hội hóa trong đầu tư phát triển chợ cửa khẩu ở những nơi thuận lợi; đảm bảo phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam và Lào, giữ gìn an ninh biên giới và bảo vệ môi trường.
4. Phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào phải có sự phối hợp liên ngành, liên cấp của hai nước để hoàn thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế miền núi, biên giới phát triển theo hướng thương mại hóa, mở rộng việc chuyển dịch lao động sang khu vực dịch vụ và tạo việc làm mới ở khu vực biên giới, thu hút người dân và thương nhân đến tham gia hoạt động của chợ, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng chợ.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cơ bản phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào là nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân hai bên biên giới và bảo đảm cho các thị trường hàng hóa ở khu vực biên giới được hình thành và phát triển ổn định. Thông qua hoạt động của mạng lưới chợ biên giới để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, nâng cao mức sống và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho cư dân biên giới hai nước; kết hợp với phục vụ hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa của thương nhân mà thúc đẩy phát triển thị trường và thương mại biên giới, gắn kết với thị trường trong và ngoài nước. Qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển của vùng biên giới với các vùng khác của mỗi nước, góp phần xây dựng và thúc đẩy tuyến biên giới chung Việt Nam-Lào phát triển bền vững trong hòa bình hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng.

2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2015, mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào có kết cấu và được phân bố hợp lý; phương thức giao dịch được nâng cao, nhất là ở các chợ cửa khẩu; nâng cao trình độ quản lý chợ theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng được môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thông qua mạng lưới chợ biên giới, đáp ứng được 60-70% nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân hai bên biên giới; 60% nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ phục vụ kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam và Lào ở trong và ngoài khu vực biên giới. Bình quân hàng năm tại các chợ trong giai đoạn 2011-2015: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 19-20%, doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 14-15%.

Hoàn thành 90% số lượng chợ thuộc hạng mục cải tạo (mở rộng và nâng cấp); xây dựng mới 60-70% số chợ dân sinh biên giới, bán lẻ hàng hóa phục vụ cư dân hai bên biên giới là chủ yếu và 40-50% số chợ cửa khẩu vừa bán lẻ, vừa thu gom tập trung và bán buôn phát luồng hàng hóa phục vụ cả hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân hai nước trong và ngoài khu vực biên giới.

- Đến năm 2020, phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào toàn diện, bao gồm chợ biên giới ở các xã biên giới và cửa khẩu phụ hoạt động mua bán theo mô hình kinh doanh chuỗi và chợ phiên; chợ cửa khẩu ở cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính phát huy đầy đủ các chức năng của chợ bán buôn, bán lẻ tổng hợp, áp dụng phương thức giao dịch và kinh doanh theo hướng hiện đại, hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa thông suốt, quản lý chợ chuyên nghiệp, cấu trúc hợp lý và trang thiết bị đầy đủ.

Thông qua mạng lưới chợ biên giới, đáp ứng tuyệt đại bộ phận nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ cho sản xuất và đời sống thường ngày của cư dân hai bên biên giới, phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam và Lào trong và ngoài khu vực biên giới. Bình quân hàng năm, tại các chợ trong giai đoạn 2016-2020: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 15-16%, doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 17-18%.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Phát triển loại hình chợ biên giới (chợ dân sinh chuyên bán lẻ hoặc chủ yếu là bán lẻ) ở xã biên giới gắn với cửa khẩu phụ, lối mở qua biên giới để hình thành các điểm thị trường, bảo đảm thuận tiện và hiệu quả cao cho hoạt động mua bán, hình thành thói quen trao đổi, mua bán hàng hóa qua chợ cho cư dân biên giới hai nước và thu hút thương nhân đến tham gia kinh doanh.

- Chợ biên giới là kênh phân phối hàng hóa chủ yếu cho cư dân biên giới hai nước nên cần hướng vào mục tiêu mở rộng các chuỗi kinh doanh để cung ứng hàng hóa thuận tiện cho người dân, tăng cường khai thác cơ sở vật chất của chợ để đáp ứng và kích thích nhu cầu về đời sống vật chất và văn hóa của cư dân biên giới, chú trọng phát huy tác dụng hỗ trợ của thương nhân ở các trung tâm kinh tế để phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa đến tận chợ biên giới.

- Đầu tư xây dựng chợ biên giới với quy mô nhỏ, xây dựng kiên cố và bán kiên cố, bố trí không gian kiến trúc phù hợp với đặc điểm hoạt động mua bán, sản xuất, tiêu dùng và giao lưu văn hóa-xã hội ở từng nơi. Trong đó, cần chú trọng đến việc tạo mặt bằng, xây dựng nhà và nền chợ, dành diện tích (sân, bãi) thỏa đáng để cư dân biên giới hai nước trao đổi sản phẩm.

- Phát triển ngành hàng và lực lượng kinh doanh trong chợ biên giới theo hướng gia tăng số hộ kinh doanh cố định trên các chợ, đồng thời khuyến khích các hộ tăng thời gian bán hàng trong ngày hoặc theo phiên chợ. Thu hút các thương nhân ở các trung tâm kinh tế phát triển các điểm bán lẻ đến tận chợ biên giới. Từng bước hình thành khu vực mua bán cho ngành hàng có sức phát triển nhanh.

- Vốn đầu tư phát triển chợ biên giới chủ yếu bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước; Đồng thời, kết hợp lồng ghép việc xây dựng các chợ biên giới với các dự án và chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác của Chính phủ đối với khu vực biên giới; Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hợp tác, tài trợ quốc tế, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và các nguồn vốn khác.

- Quản lý chợ biên giới theo mục tiêu thúc đẩy hoạt động thương mại. Cần xây dựng mô hình tổ chức và áp dụng thí điểm vào quản lý chợ, tổng kết và nhân rộng mô hình tổ chức quản lý phù hợp với chợ biên giới. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển dụng đội ngũ quản lý chợ có trình độ chuyên nghiệp.

2. Phát triển cả về lượng và chất các loại hình chợ cửa khẩu (chợ tổng hợp bán buôn và bán lẻ hàng hóa) ở cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, vừa thực hiện đầy đủ các chức năng của thị trường trung tâm để phục vụ cho các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới hai nước, vừa là nơi cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho thương nhân đến tham gia buôn bán và các dịch vụ mua sắm, ăn uống, giải trí, giao lưu văn hóa cho cư dân biên giới hai nước và khách du lịch.

- Phát triển chợ cửa khẩu theo hướng xây dựng và hoàn thiện chợ bán buôn nông, lâm sản, với các chức năng tập trung hàng hóa, giao lưu thông tin và hình thành giá nông sản, tổ chức thực hiện chợ phiên giao dịch hàng nông, lâm sản dễ bảo quản hoặc là nguyên liệu chế biến. Đồng thời, mở rộng các phương thức giao dịch và kinh doanh hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng vật tư nông nghiệp như chuỗi cửa hàng, hệ thống đại lý trong chợ cửa khẩu. Đáp ứng các yêu cầu thâm nhập thị trường, bảo đảm vệ sinh an toàn và chất lượng hàng hóa giao dịch trong chợ cửa khẩu. Từ đó tăng cường mở rộng quy mô thương mại, kết nối thị trường biên giới với thị trường vùng và cả nước, cũng như với thị trường khu vực và thế giới.

- Từng bước áp dụng các phương thức giao dịch và kinh doanh hiện đại đối với chợ cửa khẩu, như bán đấu giá đối với hàng nông sản, hệ thống đại lý mua bán hàng hóa, chuỗi cửa hàng, giao dịch theo mạng và các phương thức khác. Hoàn thiện chế độ quản lý chợ cửa khẩu, đảm bảo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động thương mại của thương nhân và cư dân biên giới hai nước, chú trọng thu hút các thương nhân ở các trung tâm kinh tế lớn đến tham gia hình thành các chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối hàng hóa hiệu quả.

- Thúc đẩy sự liên kết với các doanh nghiệp thương mại để từng bước dẫn dắt cư dân biên giới hai nước tham gia vào các hệ thống phân phối hiện đại, qua đó không chỉ cung ứng hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất của cư dân mà còn có thể chỉ dẫn việc điều chỉnh cơ cấu nông, lâm nghiệp theo yêu cầu của thị trường, phát triển nông-lâm nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển gia công, chế biến sau thu hoạch của địa phương, phát triển ngành nghề ở khu vực biên giới.

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật hoặc Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh cùng tham gia đầu tư xây dựng chợ cửa khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tăng cường đầu tư vào các chợ cửa khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể tham gia góp vốn đầu tư xây dựng chợ cửa khẩu.

IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
1. Phương án quy hoạch

Số lượng, loại hình, vị trí, công năng, mức độ và phân kì đầu tư mạng lưới chợ biên giới của các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam và Lào đến năm 2020 được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Lựa chọn ưu tiên đầu tư

Danh mục các dự án chợ biên giới Việt Nam-Lào được ưu tiên đầu tư (xây mới hoặc nâng cấp, mở rộng) trong giai đoạn 2011-2015 cụ thể như trong Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

V. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU
1. Chính sách đầu tư xây dựng chợ biên giới

Tập trung hướng dẫn và kiến tạo môi trường thuận lợi để vận dụng triệt để các chính sách hiện hành của Nhà nước về đầu tư phát triển chợ nói chung, chợ nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và đặc biệt là chợ biên giới Việt Nam-Lào nói riêng.
- Khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức đầu tư hoặc liên kết, hợp tác cùng đầu tư xây dựng (kể cả xây mới và nâng cấp, mở rộng) và tổ chức quản lý, quản trị kinh doanh khai thác các loại hình chợ biên giới. Đối với điều kiện kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp và người dân có khả năng về tài chính, nhà nước kêu gọi, động viên doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư và các hộ kinh doanh tham gia đóng góp xây dựng chợ.

- Tùy theo tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ nhất định, Nhà nước có các chính sách phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng chợ biên giới như: chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai; chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các hỗ trợ phát triển khác.

- Ở những nơi điều kiện kinh doanh khó khăn, cả doanh nghiệp lẫn hộ kinh doanh đều không có khả năng đầu tư, trong khi nhu cầu cần phải có chợ cho dân là rất bức thiết, Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư, chủ yếu là về cơ sở hạ tầng như: tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, chi phí đền bù, giải tỏa, san lấp mặt bằng, chi phí lắp đặt điện nước, làm đường đi lại trong chợ và một số hạng mục khác.

- Nhà nước có chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư xây dựng chợ biên giới thông qua các hình thức như: đấu thầu, giao, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc các hình thức khác.

2. Chính sách phát triển hệ thống giao thông đường bộ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạng lưới chợ biên giới

Cư dân sinh sống tập trung và giao thông đi lại thuận tiện là hai trong số các điều kiện tiên quyết để cho ra đời và thúc đẩy chợ phát triển. Do đó, Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển các hệ thống giao thông đường bộ tại khu vực biên giới, bao gồm:
- (1) Đường kết nối chợ với các khu, cụm cư dân biên giới

- (2) Đường kết nối chợ với các cửa khẩu, kể cả đường mòn, lối mở.

- (3) Đường kết nối chợ với các trung tâm kinh tế, các thị trấn, thị xã, thành phố.
- (4) Đường kết nối chợ với các quốc lộ, tỉnh lộ và mạng lưới giao thông ngoại vi, các trục giao thông dẫn đến các vùng kinh tế và các địa phương trong và ngoài nước.

- (5) Đường kết nối chợ với các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, sân bay, bến cảng và các đô thị lớn.

Trước mắt, tập trung đầu tư để đến năm 2015 hoàn thành các hạng mục công trình giao thông đường bộ (1) và (2) cho 80% số chợ trong mạng lưới chợ biên giới và hoàn thành các hạng mục công trình giao thông đường bộ (3), (4) và (5) cho 40% số chợ cửa khẩu có hoạt động bán buôn và xuất nhập khẩu. Đến năm 2020, về cơ bản hoàn thành đồng bộ các hệ thống giao thông phục vụ hoạt động của tất cả các chợ trong mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào.

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các chợ biên giới:
Nhà nước có chính sách hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các đối tượng với hai chương trình chính là:

- Chương trình dành cho đối tượng là lãnh đạo và nhân viên thuộc Ban quản lý chợ và Công ty chợ: Hướng dẫn tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách về chợ; nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý các mặt hoạt động của chợ...

- Chương trình dành cho các đối tượng là chủ thể (thương nhân) kinh doanh tại chợ: Tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách về chợ; nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu...
4. Một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho chợ biên giới

a) Nhằm khuyến khích đội ngũ thương nhân kinh doanh cố định, thường xuyên và chuyên nghiệp tại chợ, đồng thời thu hút thêm ngày càng nhiều các thương nhân khác vào kinh doanh trong chợ, Nhà nước có các chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ cho đối tượng này, như:

- Được miễn hoặc giảm một số loại thuế nhất định.

- Được giảm tiền thuê địa điểm kinh doanh, thuê quầy, sạp, cửa hàng, ki ốt, quầy bán hàng.

- Được cung cấp miễn phí một số dịch vụ: dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ cân đo, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực vật; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn và một số dịch vụ khác.

b) Nhằm khuyến khích đông đảo người dân vào chợ mua hoặc bán hàng hóa, Nhà nước có chính sách ưu đãi (miễn thuế xuất-nhập khẩu) cho cư dân biên giới hai nước khi đưa hàng hóa qua biên giới (chỉ áp dụng đối với hàng hóa đem từ chợ qua biên giới hoặc đem qua biên giới vào chợ). Danh mục, số lượng và giá trị hàng hóa được miễn thuế do Chính phủ quy định cụ thể tùy theo tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ nhất định.

5. Giải pháp về đất đai

Việc sử dụng diện tích đất để xây dựng chợ biên giới áp dụng theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (TCVN 9211:2012 về Chợ-tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (được Bộ Xây dựng ban hành thay thế tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 351:2006) tùy vào điều kiện cụ thể của địa bàn khu vực biên giới, chợ biên giới thuộc chợ hạng 3, chợ cửa khẩu chủ yếu thuộc chợ hạng 2.

6. Giải pháp về bảo vệ môi trường

Tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được áp dụng đối với chợ (theo Quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011); thực hiện các quy chế kiểm tra và các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các Bộ

1.1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành trong khu vực kinh tế thực hiện Quyết định này, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây 
- Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020 và tổ chức theo dõi báo, giới thiệu và đăng tải Quyết định phê duyệt Quy hoạch này trên các phương tiện truyền thông đại chúng tới các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân, các nhà đầu tư trong toàn xã hội, trọng điểm là ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hữu quan của hai nước trong việc rà soát, hoàn chỉnh đồng bộ các chính sách, luật pháp có liên quan đến chợ biên giới, trọng tâm là các chính sách, luật pháp nhằm khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng, thúc đẩy hoạt động của các chợ biên giới phát triển nhằm sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc thống nhất với các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Từng bước tạo sự tương thích giữa hệ thống chính sách, luật pháp của hai nước để mạng lưới chợ biên giới hai nước cùng nhau phát triển mạnh mẽ, hài hòa và bền vững.

- Chủ trì soạn thảo và tổ chức trao đổi, phối hợp với Bộ Công Thương Lào để ban hành Quy chế quản lý chợ biên giới trên tinh thần vừa tuân thủ luật pháp của mỗi nước, vừa tạo sự tương thích và hài hòa giữa hai nước về những vấn đề có liên quan đến chính sách khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư xây dựng chợ, trong trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân và trong hoạt động kinh doanh của thương nhân tại các loại hình chợ biên giới.
- Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng danh mục các dự án xây dựng chợ biên giới trong vùng giới Việt Nam-Lào cần có sự hỗ trợ về ngân sách Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh trong vùng biên giới trong việc phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng vốn xây dựng chợ đúng mục đích và có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh thành trong vùng biên giới với Lào trong việc lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển chợ biên giới trên địa bàn phù hợp với các quy định của Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành các tỉnh có biên giới với Lào triển khai thực hiện Quy hoạch và sửa đổi, bổ sung; cơ chế, chính sách có liên quan quy định tại Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh chung đường biên giới với Lào

- Giới thiệu, quảng bá các dự án đầu tư xây dựng các chợ biên giới cụ thể của địa phương nằm trong Quy hoạch cùng các cơ chế, chính sách của địa phương trong việc thu hút và động viên các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế xây dựng, quản lý kinh doanh và khai thác chợ biên giới.

- Tổ chức thực hiện (vận dụng) các cơ chế, chính sách, luật pháp có liên quan đến chợ biên giới gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, đặc biệt là cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư xây dựng chợ và thúc đẩy hoạt động của các chợ biên giới phát triển.

- Chỉ đạo việc soạn thảo, phê duyệt và ban hành Nội quy chợ cho các chợ biên giới, đồng thời trao đổi, phối hợp với Chính quyền các tỉnh của Lào có chung biên giới để bảo đảm sự tương thích và hài hòa trong các quy định của Nội quy chợ có liên quan đến hàng hóa và mua bán hàng hóa qua chợ biên giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho cư dân và thương nhân hai bên dễ dàng qua lại cùng tham gia họp chợ biên giới với số lượng ngày càng đông và hiệu quả ngày càng cao.

3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới

3.1. Cấp Trung ương

- Giúp Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương các tỉnh biên giới có liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

3.2. Cấp địa phương

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới này hàng năm tại địa phương và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện chế độ trao đổi thông tin, bàn bạc và hợp tác giữa địa phương hai nước để thống nhất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và quản lý mạng lưới chợ biên giới.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban các tỉnh có biên giới Lào và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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PHULUC I
PHUONG AN QUY HOACH MANG LUGI CHQ BIEN G101 VIET NAM - LAD BEN NAM 2020
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 50 Eﬂffﬁ JOB-BCT ngﬁy.ftz thang 10 nam 2012 cua Bg triomg Bo Cong Thuomg)
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TINH LUONGPHRABANG |
Gan voi dubmg mon 16i mé, cho| A Che bign gidi
dén sinh d¢ cu din hai bén bién|Mudmg Hip
gi6i trao d6i mua ban cho nhu caul(H. Phon Thoong)
530 xudt va dbi song cia cd nhin
va hd giz dinh 14 chinh
201 6-
2020
[
l
Gin v&i cin khiu chinh (quéc|@® Chg cira kh#u Naj @ Chy crakhiu  |[Gan voi cim khdu chinh (quéc
gia) Ma Xon, v yéu 1 bin 1@ Hudi Putc gia) Hobt Pude, civb yéu 12 ban 1@
hiang héa dip tmg nhu cdu thwémg|(H. Phon Thoonr:) J{I—l. Bidn Bién) hang héa dap img nhu ciu cla cul
ngdy cia cur ddn hai bén bién gidi din bién gidi hai nudc v khich
vi khach ving lai, két hop ban ving lai, két hop bin budn (vd
2001- budn (vd XNK) phuc vu hoat XMNK) phuc hoat ding kinh doanh| 2011-
'i 2013 ding kinh doanh cin thuong nhin ciiz thuong nhin 2015
|
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Mire @9 va phén ky Mire 3§ va phan ky
. diu tw Tinh chat va eéng nang | Tén va djachi | Tén va dja chi Tinh chit va chng ning diu twr
' i ! h hy g g i :
oo Mérbng | cier cirg cii9 AL Gitt | Md ring
X | Did Marong, |y
gy mal ning ¢4p i dini ngnyén | ning cip Xay mn
[ TINE HOUAPHAN:
A Chy bién gidn +
14 18mg Léo (H. Sop 2016-
i) 2020

Cac cho niy déu gan vai duimg
min 181 md, chy didn sinh, noi d&
cur 24n hai bén bign pidi trao d&i

4 Che bién gidt
L rtma Va (H. 36p

up) mua ban hdng boa phyc vy nhu igl,lj_
ciu san xudt va did séng thutmg ’
: ngay ki chi véu
A Cheg bign gdi
{Auwdmg Lan (H. Sép R i
Cop) [ nEvYén
(Gan v cira khiu phy Mudng Po,| & Cho bién gidd &  Cho cia khiu |Gin véi cira khiu phy Ném Lanh,
chit véu 13 4é cur din hai bén bién|Mutmg Po rNém Lanh (H.Sép  cho yéu 1a ban 1¢ phue vu nhu ciu
2016- gidi trao 38 mua ban hing hda|(H. Viang Thoang)  YCdp) sin xudt va divi sdng sinh hoat| 2016-
2070 phue vu nhu ciu thuimg neay cla cur ddn hai bén bién gici 2020
|
*
A Cho bign gidi Cac chy nay déu gin vdi duimg
Murimg Cai mon o1 mé, chi yéu 13 noi trao
(H. Séng Ma) @i mua bin hing héa phuc v 201 6-
1 nhu edu san xuit va dii sdng sinh 2020

| hoat ciia cu din hai bén bign gidi
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CAC TINH PHIA LAO ~ CAC TINH PHIA VIET NAM
Mure d§ vi phin ki _ _ Mire d6 va phin k3
diu tu Tinh chiat va céng ning Teén va dia chi Tén va dia chi Tivh chéat vi cong ning dau tw
Lok chy chy che cho ; T T
Koy mai| METO0E | Ot NGO | it
ndng ¢ip nguyén | néng cip
A Chy bign gici i
Murdmg Hung 2011-
(H. Séog M) x 2015
& Chy bitn gisi
Mubng Sai ey
(H. Song Ma) xiad
Glin voi it khiu chinh Bin Dan (@ Cho cia khin  ||@ Chyciakhiu  |Gin véi cira khiu chinh [(quée
vira ban Je dap dng nbu cdu dédn chinh Ban Dan (H. _Chiéng Khuong gia) Chitng Khuong, vira ban 1é
sinh hai b2n bign gidi v nhu cau|Er f(H. S8ng Ma) dag (mg nhu cdu din sinh hai oén
2016- chz khich vang lai, vita ban budn bién gidi vi nhu ciu ciia khach| Git
2020 {va 30NK) phye vu hoat déng kinh vang fai, vira ban budn {va XMNK)| nguyén
deanh cia thuong nhin rhuc vy hoat ddng kinh doanh
ciia thuong nhin
A Chg bién gigi
Phiéng Pin 2011-
5 ] (H. Mai Sem) 2015
A Chy bign gigi .
(Phiéng Kiodi Néng cap,
BT o mé rong
: (H. Yén Chau) Cdc chy nay déu gin voi dudmg 2011-
| L mon |01 md, chil veu |3 noi dé cur 2015
| f ... (ddn bai bén bign gi6i trao dGi
! A Chobifn gidi |y ban hang hoa phuc vu nho 2011-
i -Long Phigng cdu sén xuit vi doi sdng thutmg 2015
; | | \(H. Yén Chiu) i
¥ ] - ity
: | & Cho bign zigi
: Biiz o 2011-
3 yChiéng Tuong 2015
d s _ . Yen Chiu) -
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Mirc @9 va phin ki

Mire dd va phan ky

diiu tur Tinh chit va céng ning | Ténvadinchi | Ténvidiachi | Tinh chitva cong ning diu tu
Xay moi| OB [ 1y g | ehy sy iR Eh Gnt | MOOs | o
nang cip nguyen | ndng clp
A Cho bién gigi Keo Gt
Mermp .
(E.. Yén Chiu) R
Gén vdi cira khéu phy Xdp Dung,| A Che bién gidi Xép|l& Chy bién gidi Gan voi eira khiu phu Na Kai,
chg dan sinh ban 1€ hing héa dip|Dung Chiéng On chg diin sinh ban 1& hing hda ||
2016 frag nhu ciu san xufit vi ddi sdng|(H. Xiang Khg) (H. Yén Chéu) phuc vu nhu ciu san xudt va déi it 1
] cua cu din hai bén bidn gidi 14 séng cla cur din hai bén bién gidi i
2020 ; oot 2015
ciinh i chinh B
Gin v0i cira khdu chinh (quéc| @ Che cira khdu Pal@ Choecoakhiu  |Gén voi cia khiu chinh (quéc 1
gia) Pa Hang, vira ban 1& hang hoa|Hang Long Sdp gia) Long Sdp, vira bin 1& hing [
dap imp nhu cau san xuir vi déil(H. Sopbao) (M. Moc Chan) héa dap img nhu clu san xude va }
sdng clia o din hai bén bifn gidd dini séng cha cur dan hai bén bién I
2011- vi nhu cdu cia khich ving Iai, giot va nhw céu cia khich ving 2011 fi
2015 vira ban budn (vd XiNK) phuc vy fai, vira ban budn {va XNK) phyc 2015 r
aoat ddng kinh doanh cha thuong vu hoat déng kinh doanh ciia i
nhan thuong nhiin
4. Cho bign gitd Tan |Gén voi dudimg mon 16i md, cho
Xain dan sinh dé cir ddn hai bén bién
WFL Yén Chiu) gidn trao dbi mua ban phyc vy san 2014~
: Xuat vi dixi séing |2 chinh 2020








CAC TINH PHIA LAO CAC TINH PHIA VIET NAM
Mire d6 va phén ky Mirc d6 va phén ky
dau twr Tinh chit va edng ning Tén va dia chi Tén va dia chi Tinh chit va cbng ning diu tur
15 o cho cho cho chy e -
Xay mai| MO9S | Gl [ Magng e i
néng cap nguyén | ning cap
Gan véi cua khau chinh Xdm|A Chy bién giti (& Chycirakhiu  |Gan véi coa khau chinh {quiic
Ving, che dan sinh ban le hing|Xém Ving Tén Tin gia) Tén Tin, via bén 1& hang
hoa dap img nhu cdu thwéme ngay|(H. Sopbao) (H. Mubmg Lat) hda phuc vu sin xuit va doi séng
coa cu din hal bén bién gioi 1a ez cr din hai bén bién gidi va
201 6- chinh, két hop bin budn (va nhu ciu ctia khach ving lai, vira 2011-
202 XNK) phuc vy hoat déng kinh ban budn (vd XNK) phuc vy hogt 2015
doanh coa thueng nhian déng kinh doanh cia thuong nhin
‘
i A Chg bién gici 5
‘l Quang Chiéu x
*i, (H. Mubng Lit) Céc chy nay déu gin vdi cac
! dudng man 16 mé, 1 cho dan
A Chg bién gidi S'Er"lh. chu yEu d?lcu dan !-mi ‘tl:nén
i Mudng Chanh bién gidi trao d& mua ban hanj;
s1| J(‘”- Mudmg Lit) hoa dip img nhu cau thuimg ngiy
A
| : 1
% Gan v cia  khiu qu-:%u té (& Chy cia khiu @ Cho cira khiu NajGin v&i coa khiu quﬁc € Na
Namsong, vira bin huél} vira bdn|Mamsong Mén Méo, vira bin 1é d4p img nhu ciu
, i¢, vira dip mg nhu ciu thuémgl(H. Viengxai) (H. Quan Son) thubng ngdy cia err din hai bén .
| ngay cia cu din bidn gidi hai bién gidi vi nhu cdu cla khich Ning cap,
| 2611- nuge, nhu ciu coe khach ving lai, viing lai, vira bin budn (va XNK) mé réng
i 2015 viim phuc vi hoat dijng  kinh| phuc vy hoat déng coa thueng 2011-
i doanh {vir XN coa thirong nhéi nhin 2015
i ' i
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Mire @6 va phin ky

dijng kinh doanh cia theong nhin

diu tu Tinh chit va cong ning | Ténvadiachi | Tén vadijachi Tinh_chét vi cong nang diu tur
: cho cho chy' chy : 5
Xay mei| M0 M908 | 1y i Of [M&rdng,| o moi
néng cip _ AEVYEn | MAng cap
Giin vii cia khau phu Xop Phua,| A Cho bién giéi Xop[| @ Cho cirakbdu  [Gan véi dutmg mon 161 mor (sé
cé tinh chit va cong ning ciia cho|Phira Tam Thanh ndng cip thanh cira khiu phy Ban
J4dn sinh ban 18, phuc vu sinh hoat{(H, Viengxai) (T-. Quan Scn) Rham_}. vira l4 cho din sinh cho
hinpg ngay cla cu ddn hai bén nhu cdu thutmg ngay cia cu din
ién gidi 1a chi yéu hai bén bién gidi va khich ving .
2016- SR - = > 2001-
ol fai {4 chinh, c& két hop bin budn 9015
= {(v& XNK) phuc wvu hoat déng ;
i | kinh doanh cia thuomg nbin l
H ]
| :
i
A Che bién giéi Yén |
bty Déu gin voi cic duomg mon 16i :},ﬂr': b '||
I{.‘;. Lang Chinh) mir, 14 cho dén sinh, chit yiu Eéf 203 |
! G s 1w din hai bén biéa midi trac déi
A Chobigngisi | O ‘
J[ Hién Eiﬁm = mua bin hing héa dép (mg nhu
(31, Quans Hoa) ::..iu san xudt vi doi séng hang 2011-
nydy 215
Gin véi cim khdu phu Ta Léu|A Cho bién gici Ta [@ Cho cis khdu  |Gén véi cira khdu phy (58 ning
chi }'éu ta che din sinh ddp mg|Liu Chom Kheo thanh ofa khiu chinh) Chém
thu céu trao dbi, mua bin hang|{H. Xam Tai) (H Thudng Xudn)  |Kheo, cha véu 14 ban 1& dap (mgl ) i
lita cho san xuft vi sinh hoat nhu ciu thuimg ngay ciia o din Ning cép, !
2016- thuimg ngdy coa cr dan hal bén hai bén bién giéi va nhu ciu cia mdér roing
2020 lLién gidi khiach vang lai, ¢6 két hop bin 2011-
budn (va XNK) phuc vy hoat 2015
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Mirc d§ va phén ky

dau tw Tinh chit va edng ning Tén va d@ja :hi Tén va dja chi Tinh chit va cong néng déu tir
Totecing.| cho ch chy che Gt [Moro
Xiy mai| MONE | ¥ | Mg e i
ning cap nguyén | ndng cdp
CTNINGHE AN ]
Gén voi cita khiu phu Ban Thu| A Chy bién givi Ban | @ Chy ciakhiu  |Gén véi cira khiu chinh (quéc
chit yéu 1a chg din sinh dap img|Thu Théng Thu gia) Thang Thu, vira d& cu dan
nbu céu trao doi, mua ban hang|(H. Xam Tai) (H. Qué Phong) hai bén bign gi¢i trao dbi mua
hoa cho sin xut vd sinh haat ban hang hoa cho nhu cdu thuomg
; thurbng ngay caa eu J&in hai bén ngay, visa phus vu khich ving lai
2916- bign giei vi ban budn, XNK phuc vu hoat 2011~
I 2020 o : = 20135
! dong cia thuong nhin
A Cluy bién gifi
Nim Giai (H. Qué
Phong) a011-
Gin véi 18 mé Bin Puc va 16 2015
md Hudi Mei, 14 chg din sih,
A Chybién gigi Tri |chi yéu dé cu din hai bén bign
_ L& (H. Qué Phong)  (2i¢i trao ddi mua bin hing hoa =
1 cho nhu ciu san xuit va déd séng ang cap,
il' hang ngay Tereng
I' 2016-
| , 2020
|
|| I JP— . : e = —
@ | CTINEEXIENGKHOANG,
| R | i e








CAC TINH PHIA LAO ) CAC TINH PHIA VIET NAM
Mire d§ va phan ky Mire 45 va phin ky
diu tr Tinh chét va cng niing | Ténvadiachi | Ténvaidiachi | Tinh chitva cong ning diiu tir
.| Mareng | chy chy chy che Git |Maorong, |, ..
Aay mdl néng cép B i nguyén | ning cﬂ?: Xay o |
4 Cho bign gidi Mai
S, l
J(H. Turmng Duong) 2011-
2015
liNH BULIKHﬂMﬁA[ Cién véi 161 mér Khe Pén va i
......................... ? m& Ting Huong, 14 cho dén sinh,
o chit yéu dé cu din hai bén bién
& Che bién gisi Tam giéi trao ddi mun ban hang hoa
Quan_g cho nhu cau san xudt va disi séng
(1. Tuong Duong) hing ngiy Mo rong,
T ning cﬁp
(2011-
2015) :
Gin voi elra khiu phu Thoong| @ Chocirakhiu [0 Chocirakhdu  |Glin véi cira khiu phu Tam Hop,
tMixai, 12 chy dén sinh, chi yéu|Thoong Mixai T.ua Hop chi yéu mang tnh chit va co
dé cu dan hai bén bién gidi trao|(H. Viang Thoong) [|(71. Tuong Dwong) cing ning cua chy din sinh, ban
d5i mua ban hing héa cho nhu 1& hang héa cho nhu ciu san xufit
2016- ciu sdn xudt va doi sing thudng vi dbi sing thubng‘n,gé}' clia cu 2011-
2020 ngiy dén ha! bén hién gigi va khich 2015
ving lai
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CAC TINH PHIA LAQ CAC TINH PHIA VIET NAM
Mike d6 va phin ko Mire 4§ va phin ki
diu tr Tinh chit va céng ning | Ténvadjachi | Ténvadjachi | Tinh chitva cong ning diu 1
Xdy mei| MO oy i i che chy Gitt | Mé ring, Xiy méi
ning cap nguyén | ning cip
llz =5 TiHlIhIENGK HﬂﬁN(’ i
(iEn woi cira Khdu quéc té Din| & Choctaibin |@ Chyetakhin |Gin véi cira Ky qubc 1é WNam
Pam, via ban ¥ hing héa phuc|Din Bam o ||CEn Cin, vira ban 1é dap img nhu ciu
Wi nhu ciu hing ngdy cho san|(H. Noonghet) (H. Ki Son) thuémg ngdy cla cv din haj kén
xudt vi doi séng cla cur dan bién bién giéi vi khich ving lai, via
Ning cép, gidi hai nudc va nhu c:lllu caa lam ddu mdi bin budn vi XNK
mé réng khich varg lai, vira lam diu mdi phyc vu hoat déng caa thuomg
2011- bin budn vd XMNK phuc vu cho nhin Sau 2020
2015 hoat déng kink doanh cta thuong
nhin
! ' A Che bién gidi My Gdn véi cdc 16i mé Xiéng Trén,
| . Ly Keng Bu, Nam Tam, Ta Bo,
'1;}1. Ki Son) Hubi Phong va Bude Mit, chi yéy 2016-
; 14 chyy din sinh, not d8 cur ddn hai 2020
bén bién gidi di lai trao d8i s
ban hdng héa phuc vu nhu ciu
Gin voi 15i ma Fhiéng Hing -| & Chy bién gifi A Cho bitn gisi sdn xuat va 3 séng thurtme ngay
Keng Bu, Ja chy din sinh, dap|Phiéng Héng (H. Keng Bu (H. Ki Son)
, img nhu cau trac d4i nna ban|Neonghet)
| 2011- hang hia phas v sin wudl va b 201 6-
|‘ 15 sbng thiimg ngay cla cu din hai 2020
I bén bién gioi la chy yiu
| L
I ST [ - |
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Mire d8 vi phén ky

Mire 33 va phin ki

diu tw Tinh chit va cdng nang |~ Tén vi dia chi | Ténva diachi | Tink chétva cing ning diu tw
T
5 chor chor chor chg o &
Xay moif VOB by g 5 : ' Gilt, | MOneg s, mt
néng cip nguyén | ning cip ’
A Che bién gidi MNa T
Loi 2011- |
(H. Ki Som) 2015
A Cho biégn gici a
Muimg Tip ' 2011-
(. Ki Son) . 2015
1 ;
A Che bién gidi [
M simg A 2031 ||
L 'ho K Som) 2015 'J
Gén véi dutmg mén 181 md Nam| & Cho bidn gici A Chg bién gici Na i
. Hiéng - Buge MG, cho din sinh|Nam Hiéng Hpoi '
2016- ' d:j: cr din hai bén bién gidi trao|{(H. Mok) ji+. Ki Son) 2016-
2020 431 mua ban hing héa cho nhu i 2020
cau thuimg ngay 1A chinh
U TINH BOLIKHANXATL
A Cho bién gici Gén vii cac 160 mé Khe Bu, Khe 8
Zitdn Khé Khing, Cac Véu w3 Thanh 221_‘]???]-
E. Con Cudng) Hurong, cb tinh chit va cing ning i
A Chy bién giti Mén|cla céc che dén sinh, ban ¢ hang
Son (H. Con Cudng) |hda dép (mg nhu ciu thuimg ngay . :
g : ; g : Méng cﬁp,
v sAn xufit va dbi sdng coa cur :
dén hai bén bién gic oL
2016-
3020








CAC TINH PHIA LAO ) CAC TINH PHIA VIET NAM ]
Mirc d6 va phan Ly Mire d6 va phiin k¥
diu tu Tinh chat va cong nang Tén va dia chi | Ténvadiachi | Tinh chit va céng ning dau tu
- chey che chy ch ; 18
Xy mai| MOTONR | oo ' L it | Marong, | oo i
nang cip nguyén | ndng cdp
Gin véi dutmg mén 16i mo| A Chy bién gio A Che bién gigi
Thoong Xen - Can Vi, 12 che|Thoong Xen Phuc Som (H. Anh
din sinh, cha yéu dé cu din hail(H. Mok) Som)
Sau nim bén bidn pidi trao ﬂé'{_ mua ban 01 1-
2020 hing héa cho nhu cau thuimg H 2015
ngady
& Che bign gidi
Thanh Huong (H. i
Thanh Chuong) Nal:lg s
M rHng
2011-
q 2015
r Gin véi cim khdu chinh Nam On,| (&) Che cira khé: & Chgciakhiu  |Gin véi ofra Khiu quéc té Thanh
chii yeu la ban l¢ dip (ng nhu ciu|Nam On Thanh Thily Thity, vira bén & ¢ip tmg nhu ciu
: _ cia cu din hai bén bign gidi, col(H. Xai Champhon) ||(H. 'Thanh Chuong) |din sinh cia cu dén hai bén bién
i | ket hop ban budn (va XNK) phuc 2idi va khach ving lai, vira 13 déu Ming cép,
! 510 nam vu hoat déng kinh doanh ciia méi ban budn vi XNK phyc vu mi réng
g‘ 2020 thueng nhén hoat ding kinh doanh cia thurong 2011-
g nhiin 2015
i
|
i :
F
] -
b








CAC TINH PHIA LAQ . CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc it¢ va phin ky Mirc d§ va phin Ly
diu tir Tinh chat va cing ning | Tén va dia chi '1&n va diachi | Tinh chit va cong ning diu tw
. cho chey che chy i ;
Xay mai| MO TONE | by g ‘ ol Ll PoReey
ndng cap . MEUYER | Nang cap -
& Che bién gidi Son |Gin véi cia khiu phy Da Gén, I
Hirg (H Huong  |chy dan sinh dé cur dén bién gidi a;g';: Ps
SCT ) hai nwde trao d6i mua bdn hang it tons
i ; R 2011-
hoa phuc vu san xuit va dii sdng 2015
hing ngay I chink
Gan véi cira khiu Ném Phao| @ Chocirakhiu |G Chociakhiu  |Gin voi cira khiu quéc 1 Chu
'trong khu thueng mai dich vy|Nam Ngan Ciu Treo Treo, cé tinh chit v& cbng ning
Nam Ngan, lam diu mbi ban budn {H. Kham Keut) (H. Huong Som) chinh 14 chg déu mdi ban budn va
ohat Jubng via XNK hang hoa XK néng san, phuc vu hoat
~auc vy hogt dng kinh doanh cia ddng kinh doanh coa thuong Ing cﬁp, !
2011- twong nhén, co két hop bin 18 nhiin, két hop ban lé dap fmg nhu md réng l
018 44p tmg nhu chu thuéng ngay cia cu san xudt va ddi sing sinh 2011- E
cu din bién gidi hai nude vh cia hoat cia cir dén hai bén bién gidi 2015 i
ILhaich ving lai ‘w3 mhu ciu cita khach viing lai
: ]
:
S TINEKHAMMUON:
(38n véi dudmg mon 151 mé Tang -] A Che bién gidi 4 Cho bién gioi Gén véi dubmg mon i mir Ban
ban Giang, chy din sinh cho culMaka Huromg Ldm Giang, chy din sinh, '?]'IIl yéu dip N& ;
din bién gigi hai nude trao d5i|(H. Nakay) {H. Huomg Khé) tmg nhu ciu trao d4i mua bin rrlg::ap.
2016- ; ; ; oh B i o mer ring
mua bin thudmg ngay hang hoa cho d&i séng va san
2020 Ei i g e R 2011-
xudt etz cu din bién gidd ha
: 215
nurdére
. TINH.QUANG BINH -
j e
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Mire d6 va phan ky Mure d$ va phin loy
dau fu Tinh chit va cong ning Ténvadiachi | Ténvadiachi | Tinh chitva cong ning diiu tir
: B che chor chy chy . P )
Xay mai| MO py g Git | Mardng, | v méi
ndng cdp nguyén | ning r:fip
o Gan véi cira khdu chinh {quic| & Chgciaklds |G Chg cira khiu  |Gan véi cira khdu chinh (quéc Gifr
Di doi gia) Ndm Phao Nim Phao Cha Lo gia) Cha Lo nguyén
dén Lan {H. Boualapha) (H. Minh Hoa) va
Khang chuyén
. ARL Al
Géan voi cia kbhéu chinh (quic] ® Che cira khdu
| gia) Ndm Phao, vira ban ¢ dapjLan Khing
tmg nhu ciu san xult va déd séngl(H. Boualapha)
201 1-
2015 ca o din bign gidi hai mude,
201! vita lam diu méi bin budn va
ANK phuc vy hoat dang kinh
duanh cia thurong nhén
| Gén voi cira khiu Nogng Ma, chol & Che bién gigi A Chy bién gidi Ca |Gfn véi cira khau Ca Rodng, che
Sk din sinh ¢ cur din hai bén bién|Nogng Ma Rodong din sinh dé cr din hai bén bign SoiE
19 gigi trac d0i mua ban hang héal(H. Boualapha) (H. B Trach) gidi trao d5i mua ban hang héa =
i 2020 R e T R Ay 2020
i cho nhu cau sin xudt va dol song cho nhu ciu san xuit va din song
1 thudng ngay la chi véu thudmg ngdy 13 chin véu
| - TINH SAVANAKHET "
i Gin vin cia khiu phu i.a Von|A Chobiéngidila |A Chebiéngisi  |Gin véi cira khdu phy Chat Mit,
' vira bin bubn viea ban [¢, chd yéu| Von Chiit Mt vira ban buén vira ban 1¢, cha yéu
oy 13 ban 1¢ dip g nhu ciu trao d6il(H. Xépon) (H. L& Thay) la ban 1é dap img nhu cau trao dbi
20 a- : P ; TExi g ¢ . P 2011-
000 mua bin hing hoa cho san xudt vi mu2 bin hing hoa cho sin xupat 2013
[ e dvi song cia cu ddn hai bén hién vi doi sbng cfia cur dan hai bin 2
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Chú thích:


Vận dụng TCVN 9211: 2012 về Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (được Bộ Xây dựng ban hành thay thế Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 351: 2006) vào điều kiện cụ thể của địa bàn khu vực biên giới, chợ biên giới thuộc chợ hạng 3, chợ cửa khẩu chủ yếu thuộc chợ hạng 2.


Theo đó, diện tích đất tối thiểu dành cho chợ biên giới là 1.500 m2, cho chợ cửa khẩu là 3.500 m2.

Về vốn đầu tư, mức trung bình đối với chợ biên giới là 1,5-02 tỷ đồng/ 01 chợ, đối với chợ cửa khẩu là 6,5-07 tỷ đồng/ 01 chợ.


